	 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Họ và tên :………………………………

Lớp  4.....
	            Thứ          ngày      tháng 6 năm 2020
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019 -2020
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 4
(Thời gian làm bài 30  phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


	Đọc tiếng: .......
Đọc hiểu: ........
	
	...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................


I.  Đọc thành tiếng (3 điểm).  GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 4. 
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).  

Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh  vào chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.

Câu 1 (0,5 điểm). Bọn trẻ tập trung bắt ve sầu để làm gì? 

A. Đem về nuôi trong lọ.


B. Để nghe tiếng ve sầu kêu mỗi trưa hè.


C. Để quan sát xem ve sầu kêu bằng cách nào.


D. Để quan sát xem ve sầu ăn bằng cách nào.

Câu 2 (0,5 điểm). Bộ phân nào của ve phát ra tiếng kêu? 

A. miệng.                     B. cánh.                       C. bụng                       D. thắt lưng
Câu 3 (0,5 điểm). Điều gì làm tác giả ám ảnh mãi?
    
A. Chuyện về những chú ve sầu kêu suốt cả mùa hè rã rời cho đến chết.                  
     
B. Chuyện về mỗi con ve sầu nằm ngủ sâu dưới đất 15 năm rồi thoát khỏi lớp vỏ, vút lên cao.

     
C. Ánh mắt nội nhìn cháu đầy kì vọng, đôi bàn tay run run của nội.    
    
 D. Tất cả những ý trên.

Câu 4 (0,5 điểm). Qua lời bà nội kể về chú ve sầu, bà nội muốn gửi gắm tới người cháu điều gì ? 

A. Hãy nuôi dưỡng trí tò mò, hỏi và tìm hiểu thật nhiều về thế giới xung quanh.


B. Phải biết cố gắng đứng dậy trước những sóng gió của cuộc đời.


C. Tìm hiểu thật nhiều về thế giới xung quanh để ngày mai không còn phải hối tiếc.

D. Sống hết mình, nhiệt huyết cho hôm nay như thể ngày mai không còn trên đời này nữa.
Câu 5 (0,5 điểm). Thời điểm người cháu hỏi bà nội về câu chuyện chú ve sầu kêu hoài không biết chán, người cháu bao nhiêu tuổi ? 


A.  15 tuổi.
              B. 5 tuổi                       C. 10 tuổi           
        D. 25 tuổi
Câu 6 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a. Dấu gạch ngang trong bài có tác dụng đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Dấu hai chấm trong bài đều có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật.
c. Dấu ngoặc kép trong bài đều có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
Câu 7 (1 điểm). Xác định và ghi chú danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) của những từ được gạch chân trong câu sau:
     Tiếng ve kêu râm ran trong nắng hè oi ả. Không gian ấy khiến tôi bồi hồi, rạo rực lạ thường.
Câu 8 (1 điểm). Gạch chân và ghi chú dưới trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu sau.
     
Những năm tháng dài xa quê, câu chuyện về những chú ve kêu suốt cả mùa hè rã rời 
………………………………………………………………………………………

cho đến chết cứ ám ảnh tôi hoài. 
……………………………………………………………………………………………….
Câu 9 (1 điểm). Hãy viết một câu hỏi thể hiện thái độ khen ngợi tiếng kêu của ve sầu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019 – 2020
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  )
I. Chính tả (2 điểm) (15 phút)  
    Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả sau.

MÙA SEN VỀ

Tháng sáu. Mưa hạ đang gọi mùa sen về…

Trên phố, những gánh hàng sen dập dìu chân bước. Sen trắng, sen hồng cứ khiến lòng người mê đắm. Hương sen kéo bước chân ngày nắng hạ về với đồng quê, nơi có những đầm sen ngọt ngào tỏa nắng ngan ngát say lòng…Hoa sen đã vượt qua bùn đất, vượt qua tầng nước đục đáy sâu, trở nên rạng ngời dưới ánh dương, tỏa hương thơm tràn ngập không gian.
II. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)
Đề bài: Em hãy viết một bài văn miêu tả đặc điểm của một con vật nuôi hoặc con vật hoang dã .mà em yêu thích.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3 điểm). GV đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK môn TV4
- Đọc thông thạo bài tập đọc đã học (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 2 điểm


- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 1,5 ; 1 ; 0,5...


- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm

2. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm). 

Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 6 (1.5 điểm). Mỗi ý điền đúng được 0,5 điểm
                      a – S               b – Đ            c – Đ                  
Câu 7 (1 điểm). Xác định và ghi đúng chú thích dưới mỗi từ gạch chân được 0,25 điểm  
       Tiếng ve kêu râm ran trong nắng hè oi ả. Không gian ấy khiến tôi bồi hồi, rạo rực lạ thường.

                                TT                            TT        DT                               ĐT

  Câu 8 (1,5 điểm). HS xác định và ghi chú sai mỗi bộ phận trừ 0,25 điểm
     Những năm tháng dài xa quê, câu chuyện về những chú ve kêu suốt cả mùa hè rã rời 

                          TN                                                                   CN

cho đến chết cứ ám ảnh tôi hoài.            
                              VN

Câu 9 (1 điểm). HS đặt đúng câu theo yêu cầu (viết hoa đầu câu, có dấu cuối câu, diễn đạt ngắn gọn, rõ ý được 1 điểm. Tùy mức độ sai sót, GV cho từ 0,5 hoặc 0,75 điểm.
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (2 điểm ) 

        - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đều, đẹp, đúng mẫu chữ quy định, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định, thiếu, thừa chữ) trừ 0,25 điểm. Nếu lỗi chính tả giống nhau lặp lại nhiều lần trong bài viết, chỉ tính một lỗi. 

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, mẫu chữ hoặc trình bày bẩn, trừ 0,25 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn (8 điểm)
* Bài có bố cục rõ ràng (1 điểm)

*Mở bài:  Giới thiệu được con vật nuôi hoặc con vật sống trong hoang dã. (1 điểm)

*Thân bài 

- Tả các bộ phận của con vật theo trình tự hợp lý. (1 điểm)
- Tả được một vài hoạt động của con vật đó. (1 điểm)
- Có tả đặc điểm tiêu biểu của con vật đó. (0,5 điểm) 

- Nêu được ấn tượng đặc biệt về con vật của người tả để thể hiện vì sao mình thích nó. (1 điểm)

*Kết bài: Nêu cảm nghĩ về con vật đó. (1 điểm)

*Kĩ năng diễn đạt mạch lạc, liên kết, dùng từ gợi tả, có hình ảnh (1 điểm)
* Chữ viết rõ ràng, sạch (0,5 điểm)

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 7,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5 điểm

VE SẦU GÕ NHỊP HÈ VỀ


Tháng sáu mùa về ngập tràn nỗi nhớ, tiếng ve râm ran trong nắng hè oi ả. Không gian ấy khiến tôi bồi hồi, rạo rực lạ thường.


Tiếng ve sầu làm tôi nhớ lại những trưa hè nắng cháy, bọn trẻ chúng tôi tụ tập dưới gốc phượng ở sân trường để tìm bắt ve sầu. Bắt được con nào, chúng tôi bỏ ngay vào bao bóng để quan sát xem nó kêu bằng cách nào. Quan sát xong, đứa thì bảo ve sầu kêu bằng miệng, đứa thì bảo tiếng kêu của nó phát ra từ đôi cánh...... Chúng tôi cãi cọ la lối om sòm cả một góc sân trường. Cuối cùng chẳng có đứa nào lí giải được. Sau này mới biết, thực tế ve sầu không kêu bằng miệng. Miệng của nó vốn là một cái ống nhỏ dùng để cắm vào vỏ thân cây để hút nhựa. Tiếng kêu của ve sầu phát ra từ thắt lưng của nó. Ở cạnh bụng của nó có một cái màng giống như màng trống. Chính cái màng này đã phát ra tiếng kêu râm ran thật thú vị suốt cả mùa hè. 


Nhớ có lần tôi lân la hỏi nội: “Sao ve sầu kêu hoài không biết chán vậy nội? Ve có cần uống nước ăn cơm không nội?”. Nội cười hiền, xoa đầu tôi giải thích: “Mỗi con ve sầu nằm ngủ sâu dưới lòng đất 15 năm, rồi chúng thoát ra khỏi lớp vỏ, bay vút lên trên cao, cứ thế kêu da diết, kêu cho thỏa thích bù vào những tháng ngày đằng đẵng dưới lòng đất, và lũ ve kêu không mệt mỏi cho đến lúc lìa đời”. Tôi tròn xoe mắt: “15 năm hả nội, hơn con những 10 tuổi”.


Những năm tháng dài xa quê, xa nội, câu chuyện về những chú ve kêu suốt cả mùa hè rã rời cho đến chết cứ ám ảnh tôi hoài. Tôi thương ánh mắt nội nhìn tôi đầy kỳ vọng, đôi bàn tay nhỏ xinh của tôi đặt trong tay nội run run…..


      Giọt nước mắt trong tôi không biết đã lặng lẽ rơi biết bao lần khi nghĩ về nội - người đã dạy tôi bằng những câu chuyện rất thật, rất gần khi đôi bàn chân tôi còn đi chưa vững, đã vực bước tôi dậy qua sóng gió cuộc đời, tiếp cho tôi sức mạnh và nhắc tôi phải sống thật hết mình, thật nhiệt huyết cho ngày hôm nay, như thể ngày mai tôi không còn trên đời nữa.


                                                                                         (Theo Trần Thu Hà) 





























